PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS PHONG HẢI                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số 01/KH-THCSĐH                                           Phong Hải, ngày 07 tháng 10 năm 2021
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2021- 2022
Thực hiện Chỉ thị Số: 800/CT-BGDĐT, ngày 24/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ năm học 2021- 2022 của ngành Giáo dục;

Thực hiện Quyết định Số: 2551/QĐ-BGDĐT, ngày 04/08/2021 của Bộ GDĐT và Quyết định Số 2083/QĐ-UBND, ngày 21/08/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022;


Thực hiện Công văn Số: 3699/BGDĐT-GDTrH ngày 27/08/2021 của Bộ GD&ĐT v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022

Thực hiện Công văn Số : …/SGS&SĐT-GDTrH, ngày /09/2021 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022,
Thực hiện Báo cáo Số: 269/BC-UBND, ngày 30/07/2021 của UBND huyện Phong Điền về Báo cáo Tổng kết năm học 2021- 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022

Thực hiện Công văn Số: 462/PGD&ĐT-THCS, ngày 22/09/2021 của PGD&ĐT Phong Điền  về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTHCS năm học 2021-2022
Căn cứ vào kết quả đạt được năm học 2020-2021 và tình hình thực tế của trường, trường trung học cơ sở Phong Hải xây dựng kế hoạch Giáo dục năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

I. BỐI CẢNH GIÁO DỤC CỦA QUỐC GIA, ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHÀ TRƯỜNG:
1.1 Bối cảnh bên ngoài:
1.1.1 Thời cơ
- Sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nước ta đã thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình.
- Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng trên cơ sở quan điểm của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; kế thừa và phát triển những ưu điểm của các chương trình giáo dục phổ thông đã có của Việt Nam, đồng thời tiếp thu thành tựu nghiên cứu về khoa học giáo dục và kinh nghiệm xây dựng chương trình theo mô hình phát triển năng lực của những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới; gắn với nhu cầu phát triển của đất nước, những tiến bộ của thời đại về khoa học công nghệ và xã hội; phù hợp với đặc điểm con người, văn hoá Việt Nam, các giá trị truyền thống của dân tộc
- Xã Phong Hải đã xây dựng xã nông thôn mới và được công nhận vào  năm 2014
- Môi trường giáo dục được ổn định, đảng, chính quyền và các đoàn thể xã hội quan tâm giúp đỡ, được sự ủng hộ và đồng thuận của cha mẹ học sinh; từ đó phong trào xã hội hóa giáo dục luôn được duy trì, củng cố và phát triển.

- Trường tập trung giữ vững thành quả công tác PCGDTHCS mức độ 2 và Trung tâm học tập cộng đồng; tập trung nâng cao chất lượng và tỷ lệ đạt được đảm bảo theo hướng đúng thực chất và mang tính bền vững.

1.1.2 Thách thức
 Thực tế có sự đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong thời kỳ hội nhập. 

Điều kiện kinh tế của nhân dân còn khó khăn, học sinh trong độ tuổi đi học còn nhiều em phải lao động giúp gia đình. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn rất khó khăn, một số CMHS chưa quan tâm nhiều đến việc học hành của con em. 
Tâm lý lo lắng của phụ huynh học sinh khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Đội ngũ giáo viên được đào tạo, giảng dạy theo hướng “trang bị kiến thức cho học sinh” nay chuyển sang dạy học theo định hướng “Phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh”; giáo viên kiêm nhiệm công việc, một số giáo viên gặp khó khăn đổi mới phương pháp dạy học.
2.2 Bối cảnh bên trong:
1.2.1 Điểm mạnh:
- Luôn nhận được sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học; chính quyền địa phương quan tâm đến công tác giáo dục.

- Hệ thống kết nối Internet đảm bảo nên việc tiếp cận công nghệ thông tin của cán bộ viên chức được thuận lợi và đồng đều

- Nền nếp nhà trường đã được củng cố và duy trì; cán bộ, giáo viên và nhân viên làm việc nghiêm túc, hiệu quả; học sinh cơ bản chấp hành tốt kỷ cương nền nếp và nội quy nhà trường, có ý thức vươn lên trong học tập.
- Chất lượng đội ngũ đạt chuẩn và trên chuẩn 100%
+ Cán bộ quản lý: 02, trong đó:

. Đảng viên: 02, tỷ lệ 100%.

. Nữ: 00, tỷ lệ 00%.

. Trên chuẩn: 02, tỷ lệ 100%.

. Lý luận chính trị: 02, tỷ lệ 100%.

. Quản lý giáo dục: 02, tỷ lệ 100%.

. Trình độ tiếng Anh: Chứng chỉ A trở lên: 02/02, tỷ lệ 100%.

. Trình độ tin học: UDCB trở lên: 02/02, tỷ lệ 100%.

 (Các tỷ lệ % của cán bộ quản lý so với năm học 2019-2020 không tăng không giảm)
+ Giáo viên: 20, so với cùng kỳ không tăng, không giảm, trong đó

. Nữ: 09, tỷ lệ 45%

. Đảng viên: 06, tỷ lệ 30%
. Đạt chuẩn và trên chuẩn : 100%
. Lý luận chính trị: 00, tỷ lệ 00%, không tăng không giảm so với cùng kỳ.

. Đang học chính trị: 00, tỷ lệ 00%, không tăng không giảm so với cùng kỳ.

. Quản lý giáo dục: 02, tỷ lệ  10 %, tăng 01 so với cùng kỳ.

. Trình độ ngoại ngữ : 20/20 (trong đó: tiếng Anh: 20/20 (bằng B2: 02/20, Chứng chỉ A ,B, C: 28/20, ngoại ngữ khác:0).
- Chất lượng giáo dục đại trà tương đối ổn định

- Việc phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi được duy trì trong huyện (năm 
học 2020-2021 trường có 05 học sinh giỏi huyện; có nhiều học sinh tham gia phong trào văn nghệ, thể dục thể thao đạt giải cao 

- Tổng số học sinh của trường (năm học 2020- 2021: 215học sinh/08 lớp (khối 6: 2 lớp- 53học sinh, khối 7: 2 lớp- 66học sinh, khối 8: 2 lớp- 46 học sinh, khối 9: 2 lớp- 50 học sinh), so với chỉ tiêu kế hoạch năm học 2020-2021 có giảm 05 học sinh do có 03 chuyển trường, 02 bỏ học)
- Hầu hết các thành viên trong nhà trường đều nhiệt tình trong công tác giảng dạy và có tinh thần cầu tiến.

- Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ đáp ứng cho các hoạt động dạy và học. Tập thể giáo viên đoàn kết, có tinh thần học hỏi, giúp đỡ trong chuyên môn.

2.2.2 Điểm yếu
- Trường còn thiếu 01 cán bộ phụ trách thư viện

- Chất lượng giảng dạy có nâng dần về chất nhưng chưa đáp ứng kịp thời với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, một số giáo viên lớn tuổi còn gặp khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

- Chất lượng giáo dục đại trà của học sinh chưa cao, tỷ lệ học sinh giỏi đạt không cao, chỉ đạt 20,5%. Học sinh bỏ học 02, tỷ lệ 0,9%.

- Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa, thiếu sự quan tâm chăm sóc của gia đình nên các em chưa có ý thức trong học tập, thiếu sự chuyên cần, học yếu và nguy cơ bỏ học cao.

2.2.3  Ảnh hưởng
- Trường được đầu tư xây dựng hoàn thiện, nên cơ bản chỉ đáp ứng được cơ sở vật chất, trang thiết bị,  phục vụ cho việc giảng dạy.

- Chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường; tổ chức khá tốt các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi... làm nền tảng phát triển vững chắc trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường.
2.3 Cơ sở để xây dựng kế hoạch:
          - Căn cứ Thông tư 32/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 về ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và THPT có nhiều cấp học.
          - Căn cứ vào Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/8/2020 có hiệu lực từ ngày 11/10/2020, sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh ban hành kèm theo Thông tư 58/BGDĐT ngày 12/12/2011.

· Căn cứ Thông tư 22/2021/TT-BGD ĐT, ngày 20/07/2021 Thông tư Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
          - Thực hiện tốt quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục trên khung chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.4 Tình hình trường lớp, giáo viên, học sinh năm học 2021-2022
          - Số lớp: 08; Tổng số học sinh: 229, nữ: 110 . Chia ra:

                   - Khối 6: 2 lớp số học sinh: 61 , nữ:28 ;     

                   - Khối 7:  2 lớp số học sinh: 54, nữ: 27;

                    - Khối 8: 2 lớp số học sinh: 67, nữ: 29 ;     

                   - Khối 9: 2 lớp số học sinh: 46, nữ: 26;

- Tổng số CBCNVC (Biên chế và Hợp đồng theo Nghị định 68)  : 27, nữ: 12 Trong đó:  

          + Ban giám hiệu: 02, nữ 00

+ Giáo viên tổng phụ trách: 01, nữ: 0
          + Giáo viên: 19, nữ: 09
          + Nhân viên: 05, nữ 03
          - Thống kê theo môn:

	TT
	Môn
	Tổng số
	Đảng viên
	Cân đối
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ khác

	
	
	
	
	Thừa
	Thiếu
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Đại học
	Thạc sỹ
	CC A tin học trở lên
	Thống kê theo khung 6 bậc
	Trung cấp chính trị trở lên

	1
	Ngữ văn
	04
	01
	01
	
	
	
	04
	
	04
	
	

	2
	Lịch Sử
	02
	01
	01
	
	
	
	02
	
	02
	
	

	3
	Địa Lý
	01
	
	
	
	
	
	01
	
	01
	
	

	4
	GDCD
	02
	
	01
	
	
	01
	01
	
	02
	
	

	5
	Tiếng Anh
	02
	01
	
	
	
	01
	01
	
	02
	02
	

	6
	Toán
	02
	
	
	
	
	
	02
	
	02
	
	

	7
	Vật Lý
	01
	
	
	
	
	
	01
	
	01
	
	

	8
	Hoá học
	01
	01
	
	
	
	
	01
	
	01
	
	

	9
	Sinh vật
	01
	
	
	
	
	
	01
	
	01
	
	

	10
	KTCN
	
	
	
	0.5
	
	
	
	
	
	
	

	11
	KTNN
	
	
	
	0.5
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Tin học
	01
	
	
	
	
	01
	
	
	01
	
	

	13
	Nhạc
	01
	
	0.5
	
	
	
	01
	
	01
	
	

	14
	Mĩ thuật
	01
	01
	0.5
	
	
	
	01
	
	01
	
	

	15
	Thể dục
	01
	01
	
	
	
	
	01
	
	01
	
	

	Tổng cộng
	20
	06
	3
	1
	
	2
	18
	0
	20
	02
	


 
II. MỤC TIÊU NĂM HỌC 2021-2022:
2.1. Mục tiêu chung:


Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, an toàn, nền nếp kỷ cương, đề cao chất lượng giáo dục toàn diện, để mỗi học sinh đều có cơ hội học tập, rèn luyện, phát triển hết tiềm năng, năng lực của mình.

 
Phát triển 5 phẩm chất chủ yếu, 10 năng lực cốt lõi theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

Xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn của trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, phấn đấu đạt mức độ 3 trong năm 2021, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, học sinh năng khiếu, các hoạt động trải nghiệm.

Xây dựng cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của giáo dục.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

Thực hiện hiệu quả về đổi mới giáo dục, dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học, học sinh 100% được đánh giá mức đạt trở lên về phẩm chất và năng lực, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào thực tế.
Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của học sinh.

Bồi dưỡng, phát triển học sinh năng khiếu, tổ chức các câu lạc bộ để phát huy năng lực của học sinh.

Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.

Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, đổi mới sinh hoạt chuyên môn tổ (nhóm).

Tạo không khí làm việc thân thiện, dân chủ; phát huy năng lực, sở trường, khả năng sáng tạo của giáo viên, thực hiện tốt văn hóa công sở.

III. NỘI DUNG:
1) Thực hiện chương trình môn học:
1.1) Kế hoạch chung:
- Căn cứ Khung phân phối chương trình giáo dục hiện hành của Bộ Giáo dục, các văn bản hướng dẫn đổi mới hoạt động chuyên môn và đề nghị của các Tổ chuyên môn, trường THCS Phong Hải ban hành kế hoạch giáo dục cho các môn học như sau: Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ (tiếng Anh), Vật lý, Hóa học, Sinh học, KHTN (Khối 6) Lịch sử, Địa lý, Lịch sử & Địa lý (Khối 6), GDCD, Công nghệ, Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, GDNT (Khối 6), Tin học, GDĐP (Khối 6), HĐTN,HN (Khối 6)
- Căn cứ vào kế hoạch dạy học theo khung thời gian 35 tuần của Bộ Giáo dục & Đào tạo, trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu của cấp học, các tổ/ nhóm chuyên môn đã xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết các môn học theo khung 35 tuần thực dạy, tuần 18 (HKI 1) và tuần 37 (HK 2) và dành cho hoạt động khác.

- Các tổ/nhóm chuyên môn có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, thiết kế tiến trình dạy học trong mỗi môn học với các nội dung, các chủ đề dạy học, các chủ đề tích hợp, liên môn phù hợp và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiêu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi tổ phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh; tất cả đều được thể hiện trong biên bản họp nhóm, tổ và được Hiệu trưởng duyệt trước khi thực hiện.

- Giáo viên cùng môn thống nhất kế hoạch dạt học môn học của mình từ lớp 6 đến lớp 9 và thống nhất các cột cho điểm thường xuyên theo thông tư 26/2020-BGD ngày 26/8/2020 và thông tư 22/2021/TT-BGD ĐT, ngày 20/07/2021 Thông tư Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông quy định. Cụ thể như sau:
	Môn
	Lớp
	Học kì 1
	Học kì 2

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm giữa kì
	Kiểm cuối kì
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm giữa kì
	Kiểm cuối kì

	
	
	Miệng
	15 phút

	
	
	Miệng
	15 phút

	
	

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	
	

	Ngữ văn
	6
(140t)
	2
	2
	
	1
	1
	2
	2
	
	1
	1

	
	7
	2
	2
	
	1
	1
	2
	2
	
	1
	1

	
	8
	2
	2
	
	1
	1
	2
	2
	
	1
	1

	
	9
	2
	2
	
	1
	1
	2
	2
	
	1
	1

	Toán
	6
(140t)
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1

	
	7
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1

	
	8
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1

	
	9
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1

	Ngoại ngữ 1
	6
(105t)
	1
	3
	
	1
	1
	1
	3
	
	1
	1

	
	7
	1
	3
	
	1
	1
	1
	3
	
	1
	1

	
	8
	1
	3
	
	1
	1
	1
	3
	
	1
	1


	
	9
	1
	2
	
	1
	1
	1
	2
	
	1
	1

	GDCD
	6
(35t)
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1

	
	7
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1

	
	8
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1

	
	9
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1

	KHTN
	6

(140t)
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1

	Hóa học
	8
	1
	2
	
	1
	1
	1
	2
	
	1
	1

	
	9
	1
	2
	
	1
	1
	1
	2
	
	1
	1

	Vật lí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1

	
	8
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1

	
	9
	1
	2
	
	1
	1
	1
	2
	
	1
	1

	Sinh học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	1
	2
	
	1
	1
	1
	2
	
	1
	1

	
	8
	1
	2
	
	1
	1
	1
	2
	
	1
	1

	
	9
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1

	Lịch sử & Địa lý
	6

(105t)
	1
	3
	
	1
	1
	1
	3
	
	1
	1

	Lịch sử
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	1
	2
	
	1
	1
	1
	2
	
	1
	1

	
	8
	1
	2
	
	1
	1
	1
	2
	
	1
	1

	
	9
	1
	2
	
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1

	Địa lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	1
	2
	
	1
	1
	1
	2
	
	1
	1

	
	8
	1
	2
	
	1
	1
	1
	2
	
	1
	1

	
	9
	1
	2
	
	1
	1
	1
	2
	
	1
	1

	Công nghệ
	6
(35t)
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1

	
	7
	1
	2
	
	1
	1
	1
	2
	
	1
	1

	
	8
	1
	2
	
	1
	1
	1
	2
	
	1
	1

	
	9
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1

	Tin
	6
(35t)
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1

	
	7
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	9
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	GD Thể chất

(Thể dục)
	6
(70t)
	1
	
	2
	1
	1
	1
	
	2
	1
	1

	
	7
	1
	
	2
	1
	1
	1
	
	2
	1
	1

	
	8
	1
	
	2
	1
	1
	1
	
	2
	1
	1

	
	9
	1
	
	2
	1
	1
	1
	
	2
	1
	1

	Nghệ thuật
	6

(70t)
	1
	
	2
	1
	1
	1
	
	2
	1
	

	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1

	
	8
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1

	
	9
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1

	Âm nhạc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1

	
	8
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1

	
	9
	1
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	HĐTN-HN
	6

(105t)
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1

	GD ĐP
	6

(35t)
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1


- Đối với cột điểm giữa kỳ thống nhất thời lượng kiểm tra (theo quy định là từ 45 đến 90 phút).

+ Học kỳ I:

Tuần 8: GDCD 6,8; Âm nhạc 7,8,9, tin học 7,8.

Tuần 9: Lịch sử 9; Thể dục 6,7,9; GDNT 6; Ngữ văn 6,7,8,9 ( 90 phút); tiếng Anh 6,7,8,9; Địa lí 7,9; GDCD7,9; Tin học 9

Tuần 10: Thể dục 8; Toán 6,7,8,9;, Vật lí 6,7,8,9; Hóa 8,9, KHTN 6, Sinh 7,8,9; Công nghệ 6,7,8,9; Lịch sử 7,8; Địa lí 8, Lịch sử& Địa lý 6
Tuần 11: GDNT 6; Tin học 6.

Tuần 12: Mỹ thuật 7.

Tuần 13: Mỹ thuật 8.

+ Học kỳ II:

Tuần 26: GDCD 6,8; GDNT 6, Âm nhạc 7,8.

Tuần 27: Lịch sử & Địa lý 6; Địa lí 7; Thể dục 6,8,9; Mỹ thuật 8; Tin học 7,8.

Tuần 28: Thể dục 7; Mỹ thuật 7; Ngữ văn 6,7,8,9 (90 phút) , tiếng Anh 6,7,8,9; Lích sử & Địa lý 6, Địa lí 8; GDCD7,9; Tin học 6,9.

Tuần 29: Lịch sử 7,8,9; Địa lí 9; Mỹ thuât 9; Toán 6,7,8,9; KHTN 6, Vật lí 7,8,9; Hóa 8,9; Sinh 7,8,9; Công nghệ 6,7,8,9.

Tuần 30: GDNT 6.

+ Nội dung, hình thức và thời lượng kiểm tra được thống nhất cụ thể trong biên bản họp tổ chuyên môn. (trong đó các môn đánh giá bằng điểm đảm bảo ma trận đề thể hiện tỉ lệ và nội dung kiến thức phù hợp với yêu cầu cần đạt gồm biết, hiểu, vận dụng và vận dụng cao; hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm, tự luận 100% hoặc các hình thức khác theo thống nhất của từng bộ môn). Các  môn đánh giá bằng nhận xét xếp loại kiểm tra bằng hình thức thực hành:  môn thể dục, môn âm nhạc và nộp sản phẩm: môn mỹ thuật.

+ Kiểm tra cuối kỳ ở mỗi thực hiện theo lịch của Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT.

- Tổ trưởng chịu trách nhiệm việc thực hiện kế hoạch bài dạy trước ban giám hiệu và đoàn kiểm tra của ngành. 

- Học kỳ I: 19 tuần, thực học 18 tuần, từ ngày 06/9/2021 -> 09/01/2022
- Học kỳ II: 18 tuần, thực học 17 tuần, từ ngày 17/01/2022 -> 22/5/2022.
1.3) Quy định tiết dạy:
	TT
	MÔN
	Số tiết học từng môn của lớp 6
	Số tiết học từng môn của lớp 7
	Số tiết học từng môn của lớp 8
	Số tiết học từng môn của lớp 9

	
	
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN

	1
	Ngữ văn
	4 tiết /tuần  x 18 tuần = 72 tiết
	4 tiết /tuần  x 17 tuần = 68 tiết
	 140
	4 tiết /tuần  x 18 tuần = 72 tiết
	4 tiết /tuần  x 17 tuần = 68 tiết
	 140
	4 tiết /tuần  x 18 tuần = 72 tiết
	4 tiết /tuần  x 17 tuần = 68 tiết
	 140
	5 tiết /tuần  x 18 tuần = 90 tiết
	5 tiết /tuần  x 17 tuần = 75 tiết
	 175

	2
	Toán
	4 tiết/ tuần x 18 tuần = 72 tiết
	  4 tiết/ /tuần  x 17 tuần = 68 tiết
	 140
	4 tiết /tuần  x 18 tuần = 72 tiết
	4 tiết/ tuần  x 17 tuần = 68 tiết
	140
	4 tiết /tuần  x 18 tuần = 72 tiết
	4 tiết/ /tuần  x 17 tuần = 68 tiết
	140
	4 tiết /tuần  x 18 tuần = 72 tiết
	4 tiết/ /tuần  x 17 tuần = 68 tiết
	140

	3
	Tiếng Anh
	3 tiết /tuần  x 18 tuần =  54 tiết
	 3 tiết /tuần  x 17 tuần = 51 tiết
	 105
	3 tiết /tuần  x 18 tuần =  54 tiết
	 3 tiết /tuần  x 17 tuần = 51 tiết
	 105
	3 tiết /tuần  x 18 tuần =  54 tiết
	 3 tiết /tuần  x 17 tuần = 51 tiết
	 105
	2 tiết /tuần  x 18 tuần =  36 tiết
	 2 tiết /tuần  x 17 tuần = 34 tiết
	 70

	4
	GDCD
	1 tiết /tuần  x 18 tuần = 18tiết
	1 tiết /tuần  x 17 tuần = 17 tiết
	 35
	1 tiết /tuần  x 18 tuần = 18tiết
	1 tiết /tuần  x 17 tuần = 17 tiết
	 35
	1 tiết /tuần  x 18 tuần = 18tiết
	1 tiết /tuần  x 17 tuần = 17 tiết
	 35
	1 tiết /tuần  x 18 tuần = 18tiết
	1 tiết /tuần  x 17 tuần = 17 tiết
	 35

	5
	KHTN
	4 tiết /tuần  x 18 tuần = 72 tiết
	4 tiết /tuần  x 17 tuần = 68 tiết
	 140
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Hóa học
	
	
	
	 
	 
	 
	2 tiết /tuần  x 18 tuần = 36 tiết
	2 tiết/ tuần  x 17 tuần = 34 tiết
	70
	2 tiết /tuần  x 18 tuần = 36 tiết
	2 tiết/ tuần  x 17 tuần = 34 tiết
	70

	5.2
	Vật lí
	
	
	
	1 tiết /tuần  x 18 tuần = 18 tiết
	1 tiết  /tuần  x 17 tuần = 17 tiết
	35
	1 tiết /tuần  x 18 tuần = 18 tiết
	1 tiết/ tuần  x 17 tuần = 17 tiết
	35
	2 tiết /tuần  x 18 tuần = 36 tiết
	2 tiết/ tuần  x 17 tuần = 34 tiết
	70

	5.3
	Sinh học
	
	
	
	2 tiết /tuần  x 18 tuần = 36 tiết
	2 tiết/ tuần  x 17 tuần = 34 tiết
	70
	 
	 
	 
	2 tiết /tuần  x 18 tuần = 36 tiết
	2 tiết/ tuần  x 17 tuần = 34 tiết
	70

	6
	Lịch sử & Địa ly
	3 tiết /tuần  x 18 tuần =  54 tiết
	 3 tiết /tuần  x 17 tuần = 51 tiết
	 105
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Lịch sử
	
	
	
	2tiết/tuần  x 18 tuần = 36tiết
	2tiết/tuần  x 17 tuần =  34tiết
	70
	2 tiết/tuần  x 18 tuần = 36tiết
	1tiết/tuần  x 17 tuần =  17tiết
	53
	1 tiết/tuần  x 18 tuần = 18tiết
	2tiết/tuần  x 17 tuần =  34tiết
	52

	6.2
	Địa lí
	
	
	
	2tiết/tuần  x 18 tuần = 36tiết
	2tiết/tuần  x 17 tuần =  34tiết
	70
	1tiết/tuần  x 18 tuần = 18tiết
	2tiết/tuần  x 17 tuần =  34tiết
	52
	2tiết/tuần  x 18 tuần = 36tiết
	1tiết/tuần  x 17 tuần =  17tiết
	53

	7
	Công nghệ
	1 tiết /tuần  x 18 tuần = 18 tiết
	1 tiết/ tuần  x 17 tuần = 17 tiết
	35
	2 tiết /tuần  x 18 tuần = 36 tiết
	2 tiết/ tuần  x 17 tuần = 34 tiết
	70
	2 tiết /tuần  x 18 tuần = 36 tiết
	2 tiết/ tuần  x 17 tuần = 34 tiết
	70
	1 tiết /tuần  x 18 tuần = 18 tiết
	1 tiết/ tuần  x 17 tuần = 17 tiết
	35

	8
	Tin học
	1 tiết /tuần  x 18 tuần = 18 tiết
	1 tiết/ tuần  x 17 tuần = 17 tiết
	35
	2 tiết /tuần  x 18 tuần = 36 tiết
	2 tiết/ tuần  x 17 tuần = 34 tiết
	70
	2 tiết /tuần  x 18 tuần = 36 tiết
	2 tiết/ tuần  x 17 tuần =34 tiết
	70
	2 tiết /tuần  x 18 tuần = 36 tiết
	2 tiết/ tuần  x 17 tuần = 34 tiết
	70

	9

	Thể dục
	2tiết/tuần  x 18 tuần = 36tiết
	2tiết/tuần  x 17 tuần =  34tiết
	70
	2tiết/tuần  x 18 tuần = 36tiết
	2tiết/tuần  x 17 tuần =  34tiết
	70
	2tiết/tuần  x 18 tuần = 36tiết
	2tiết/tuần  x 17 tuần =  34tiết
	70
	2tiết/tuần  x 18 tuần = 36tiết
	2tiết/tuần  x 17 tuần =  34tiết
	70

	10.
	Nghệ thuật
	2 tiết/tuần  x 18 tuần = 36tiết
	12 tiết/tuần  x 17 tuần =  34tiết
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Mỹ thuật
	
	
	
	1 tiết/tuần  x 18 tuần = 18tiết
	1tiết/tuần  x 17 tuần =  17tiết
	35
	1 tiết/tuần  x 18 tuần = 18tiết
	1tiết/tuần  x 17 tuần =  17tiết
	35
	
	 1tiết/tuần  x 17 tuần =  187iết
	17

	10.2
	Nhạc
	
	
	
	1 tiết/tuần  x 18 tuần = 18tiết
	1tiết/tuần  x 17 tuần =  17tiết
	35
	1 tiết/tuần  x 18 tuần = 18tiết
	1tiết/tuần  x 17 tuần =  17tiết
	35
	1tiết/tuần  x 18 tuần =  18tiết
	 
	18

	11
	HĐTN-HN
	3 tiết /tuần  x 18 tuần =  54 tiết
	 3 tiết /tuần  x 17 tuần = 51 tiết
	 105
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	GD ĐP
	1 tiết /tuần  x 18 tuần = 18 tiết
	1 tiết/ tuần  x 17 tuần = 17 tiết
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

1.4) Kế hoạch giáo dục chi tiết các môn học (kèm kế hoạch giáo dục riêng)
2) Các hoạt động giáo dục
2.1) Chuyên đề, ngoại khóa, sinh hoạt chuyên môn nghiên cứu bài học
- Tiếp tục thực hiện chuyên đề cấp trường “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học phối hợp khai thác, sử dụng Website, các phần mềm ứng dụng dạy học và hộp thư điện tử do tổ Toán-Tin- KHTN, năm học 2021-2022 thực hiện.(Ban giám hiệu kết hợp bộ phận công nhệ thông tin nhà trường tổ chức ít nhất 01 lần/học kỳ)
- Thực hiện chuyên đề: 

Tổ Toán- Tin- KHTN-CN:  “Sửa lỗi công thức hóa học trong bài luyện tập 2 cho học sinh lớp 8 Trường THCS Phong Hải”, “Một số sai lầm thường gặp khi giải phương trình, bất phương trình một ẩn quy về bậc hai”, “Sơ cấp cứu băng bó cho người gãy xương ở môn Sinh học 8”, “Phương pháp tính goác trong tam giác”, “Bảo vệ thông minh máy tính Tin học 9 có hiệu quả”
Tổ Văn- Lịch sử & Địa lý- GDĐP: “Cách cập nhật bảng số liệu thống kê trong dạy và học Địa lý 9”, “Tổ chức ngoại khóa về Lịch sử địa phương Thừa Thiên Huế thời chống Pháp và chống Mỹ”, “Ngoại khóa thuyết trình về văn thuyết minh môn Ngữ văn 9”
Tổ Anh- Thể- Mỹ- Nhạc- GDCD-HĐTN,HN: “Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp”, “Tranh Ốc phong cảnh biển quê em”
- Kiểm tra toàn diện, chuyên đề:
Toàn diện: 

Tổ Toán- Tin- KHTN-CN: Hoàng Thị Ân- Nguyễn Viết Châu- Phan ThanhThoát
Tổ Văn- Lịch sử & Địa lý- GDĐP: Nguyễn Mạnh Hùng- Mai Thị Hường
Tổ Anh- Thể- Mỹ- Nhạc- GDCD-HĐTN,HN: Trương Như Sự- Nguyễn Thị Hải
Chuyên đề:

Tổ Toán- Tin- KHTN-CN: Hoàng Thị Hằng- Trần Minh Dung
Tổ Văn- Lịch sử & Địa lý- GDĐP: Đặng Văn Duyên- Cao Thị Nguyệt- Hồ Thị Hà- Lê Văn Tiến
Tổ Anh- Thể- Mỹ- Nhạc- GDCD-HĐTN,HN: Hoàng Thị Nguyệt- Trương Thị Thu
2.2 Thực hiện trải nghiệm, dạy học STEM.
          - Tháng 01/2022: Anh- Thể- Mỹ- Nhạc- GDCD-HĐTN,HN thực hiện hoạt động trải nghiệm: Trồng và chăm sóc hoa trong khuôn viên trường em (thể hiện kế hoạch chi tiết trong kế hoạch tổ chuyên môn tháng 01/2022)

          - Tháng 3/2022: Toán- Tin-KHTN-CN thực hiện 01 chuyên đề: “Pha chế nước uống có ga”- Lớp 9 (thể hiện kế hoạch chi tiết trong kế hoạch tổ chuyên môn tháng 3/2022)

2.3 Thực hiện công tác Bổ trợ kiến thức học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.
          - Bổ trợ kiến thức: Giáo viên bộ môn thực hiện việc phụ đạo học sinh yếu trong quá trình học tập qua 02 hình thức là trực tiếp và qua mạng Internet. Cuối mỗi tháng, học kỳ có báo cáo kết quả và danh sách học sinh yếu cần phụ bổ trợ kiến thức cho tổ chuyên môn. Từ đó có kế hoạch thực hiện cho tháng, kỳ tiếp theo (thể hiện rõ trong kế hoạch tháng)

          - Bồi dưỡng: Giáo viên bộ môn thực hiện việc bồi dưỡng học sinh giỏi trong quá trình học tập qua 02 hình thức là trực tiếp và qua mạng Internet. Cuối mỗi tháng, học kỳ có báo cáo kết quả và danh sách học sinh cần bồi dưỡng cho tổ chuyên môn. Từ đó có kế hoạch thực hiện cho tháng, kỳ tiếp theo (thể hiện rõ trong kế hoạch tháng). Cụ thể:

	STT
	Môn
	Lớp
	Giáo viên bồi dưỡng
	Ghi chú

	1
	Toán
	6,7
	Cao Chánh Mãi
Nguyễn Viết Châu
	

	
	
	8,9
	Nguyễn Viết Châu
Cao Chánh Mãi
	 

	2
	Ngữ văn
	6,7
	Hồ Thị Hà
Cao Thị Nguyệt
	 

	
	
	8,9
	Mai Thị Hường
Đặng văn Duyên
	 

	3
	Tiếng Anh
	6,7
	Nguyễn Thị Hải
Hồ Thị Hường
	 

	
	
	8,9
	Nguyễn Thị Hải

Hồ Thị Hường
	 

	4
	Địa lí
	8,9
	Lê Văn Tiến
	 

	5
	Sinh học
	8, 9
	Hoàng Thị Hằng
	 

	6
	Hóa học
	8, 9
	Hoàng Thị Ân
	 

	7
	GDCD
	8,9
	Trương Thị Thu
Hoàng Thị Nguyệt
	 

	8
	Lịch sử
	8,9
	Nguyễn Mạnh Hùng
Hồ Thảnh
	 

	9
	Tin học
	8,9
	Trần Minh Dung
	 

	10
	Vật lí
	8,9
	Phan Thanh Thoát
	 

	11
	Công nghệ
	8,9
	Phan Thanh Thoát
	Xây dựng và phối hợp các môn khác lập đội tuyển nghiên cứu khoa học và sáng tạo TTN-NĐ.

	12
	Thể dục
	6,7,8,9
	Nguyễn Xuân Trung
	Lập đội tuyển tham gia các phong trào TDTT của trường, ngành tổ chức.

	13
	Âm Nhạc
	6,7,8,9
	Nguyễn Đăng Sung
	Kết hợp Thầy Cao Huy Biên lập đội Văn nghệ phục vụ cho các ngày lễ, hội của nhà trường và tham gia các phong trào khác.

	14
	Mỹ thuật
	6,7,8,9
	Trương Như Sự
	Tổ chức nghiên cứu logo của trường và các hoạt động phong trào.


 

 2.3 Thực hiện nghiên cứu khoa học kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng
 Trưởng ban (Thầy Trương Công Hùng- Phó Hiệu trưởng) Câu lạc bộ Khoa học kỹ thuật, Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tổ chức, phối hợp các tổ chuyên môn  xây dựng và thực hiện kế hoạch hội thi cấp trường vào tháng 11/2021. Lựa chọn ít 03 sản phẩm đạt giải cao nhất tham gia dự thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện. Hội thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng huyện (dự kiến hoàn thành 03 hồ sơ tham gia dự thi vào đầu tháng 12/2021 và tiếp tục tham mưu và cải tiến các sản phẩm để tham gia dự thi cấp cao hơn nếu được chọn.)

2.4 Thực hiện giáo dục tâm lý học đường, hoạt động ngoài giờ lên lớp
   Nhà trường  xây dựng tổ mạng lưới tâm lý học đường (thầy Trương Công Hùng, thầy Nguyễn Đăng Sung, các tổ trưởng, GVCN, Y tế, GV dạy sinh học. )

	Người thực hiện
	Nhiệm vụ
	Thời gian thực hiện
	Nội dung thực hiện

	Trương Công Hùng
	Trưởng ban
	Buổi chiều thứ Tư và Sáng thứ Bảy hằng tuần
	- Trực bàn (phòng) tư vấn, trao đổi tâm lí và giải quyết các vấn đề về tâm lí.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và hồ sơ lưu trữ của nhà trường

- Báo cáo theo yêu cầu về nội dung giáo dục tâm lí học đường.

	Nguyễn Đăng Sung
 
	Phó Trưởng ban


	 
	- Tham mưu và phối hợp trưởng ban thực hiện kế hoạch hoạt động.

- Hỗ trợ xây dựng kế hoạch hoạt động và hồ sơ lưu trữ của nhà trường và báo cáo.

	Cao Chánh Mãi
Hồ Thảnh
Hồ Thị Hường
Trần Thị Mỹ Hương
Phạm Thị Nữ Ánh
Hoàng Thị Hằng
	Ủy viên
	 
	- Tham mưu và phối hợp trưởng ban thực hiện kế hoạch hoạt động.

- Hỗ trợ xây dựng kế hoạch hoạt động và hồ sơ lưu trữ của nhà trường và báo cáo.

	 Trương Như Sự
	GVCN


	Giờ sinh hoạt dưới cờ

Giờ sinh hoạt lớp

Giờ hoạt động ngoài giờ lên lớp
	Giáo dục tâm lý học đường, hoạt động ngoài giờ lên lớp học sinh lớp 6/1

	 Mai Thị Hường

	GVCN
	Giờ sinh hoạt dưới cờ

Giờ sinh hoạt lớp

Giờ hoạt động ngoài giờ lên lớp
	Giáo dục tâm lý học đường, hoạt động ngoài giờ lên lớp học sinh lớp 6/2

	Cao Thị Nguyệt
 
	GVCN


	Giờ sinh hoạt dưới cờ

Giờ sinh hoạt lớp

Giờ hoạt động ngoài giờ lên lớp
	Giáo dục tâm lý học đường, hoạt động ngoài giờ lên lớp học sinh lớp 7/1

	Lê Văn Tiến
	GVCN
	Giờ sinh hoạt dưới cờ

Giờ sinh hoạt lớp

Giờ hoạt động ngoài giờ lên lớp
	Giáo dục tâm lý học đường, hoạt động ngoài giờ lên lớp học sinh lớp 7/2

	Hồ Thị Hà
	GVCN
	Giờ sinh hoạt dưới cờ

Giờ sinh hoạt lớp

Giờ hoạt động ngoài giờ lên lớp
	Giáo dục tâm lý học đường, hoạt động ngoài giờ lên lớp học sinh lớp 8/1

	Trương Thị Thu
	GVCN
	Giờ sinh hoạt dưới cờ

Giờ sinh hoạt lớp

Giờ hoạt động ngoài giờ lên lớp
	Giáo dục tâm lý học đường, hoạt động ngoài giờ lên lớp học sinh lớp 8/2

	Hoàng Thị Hằng
	GVCN
	Giờ sinh hoạt dưới cờ

Giờ sinh hoạt lớp

Giờ hoạt động ngoài giờ lên lớp
	Giáo dục tâm lý học đường, hoạt động ngoài giờ lên lớp học sinh lớp 9/1

	Hoàng Thị Nguyệt
	GVCN
	Giờ sinh hoạt dưới cờ

Giờ sinh hoạt lớp

Giờ hoạt động ngoài giờ lên lớp
	Giáo dục tâm lý học đường, hoạt động ngoài giờ lên lớp học sinh lớp 9/2


 

(Bảng này sẽ bổ sung từng lúc theo tình hình thực tế nếu có cho phù hợp)

2.5 Thực hiện hướng nghiệp, dạy nghề, sản xuất kinh doanh trong trường học.
- Phối hợp voái Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phong Điền dạy nghề phổ thông cấp THCS cho học sinh lớp 8, 100% học sinh tham gia

- Thực hiện dạy học giáo dục Hướng nghiệp lớp 9 theo quy định của ngành (04 tiết/tháng/2 lớp 9); người thực hiện: thầy Hoàng Văn Ứng- Hiệu trưởng phụ trách)

2.6 Thực hiện phân luồng, tuyển sinh 2022:
- Tập trung cho học sinh tuyên sinh vào lớp 10 cấp THPT năm học 2022-2023, theo kế hoạch của nhà trường, phấn đấu tỉ lệ bằng mặt bằng của huyện.

- Cùng với nhà trường thực hiện việc tuyển sinh lớp 6  theo hướng dẫn của ngành (đầu vào)

2.7 Thực hiện sinh hoạt các câu lạc bộ (CLB)
- Giáo viên trong tổ, học sinh thực hiện sinh hoạt các câu lạc bộ  Khoa học kỹ thuật- sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng (KHKT-STTTNNĐ) hàng tháng, trình bày ý tưởng của học sinh với Trưởng ban câu lạc bộ, từng bước xây dựng ý tưởng đó thành sản phẩm dự thi cấp trường, cấp  huyện và cấp cao hơn.

- Giáo viên và học sinh hàng tháng dự sinh hoạt CLB Âm nhạc (thầy Nguyễn Đănng Sung phụ trách); CLB Văn thơ (cô Cao Thị Nguyệt phụ trách).

- Cô Hồ Thị Hường- Cô Nguyễn Thị Hải lên kế hoạch hoạt động và chịu trách nhiệm về nội dung và thời gian thực hiện CLB Tiếng Anh, tham gia dự thi Hùng biện tiếng Anh, dự thi IOE các cấp
* Hồ sơ lưu hoạt động của câu lạc bộ giao cho Trưởng ban CLB quản lý và lưu trữ.

3. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ, cán bộ giáo viên và quản lí giáo dục
- Thực hiện các Công văn của các cấp về việc xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2021- 2022. Nhà trường, tổ chuyên môn, cán bộ quản lý, giáo viên xây dựng kế hoạch học bồi dưỡng thường xuyên:

+ Chương trình 1, 2 (80 tiết). Theo lịch học trên trangtaphuan.csdl.edu.vn: được cấp chứng chỉ của hệ thống.

+ Chương trình 3 (40 tiết): Thể hiện qua bài viết thu hoạch của GV, CBQL (nội dung thể hiện và làm rõ yêu cầu cần đạt của nội dung mô đun đã lựa chọn); thời gian nộp thể hiện ở kế hoạch học BDTX; hồ sơ lưu ở hồ sơ GV gồm: Kế hoạch học BDTX của GV,CBQL và bài thu hoạch đạt yêu cầu theo quy định tại Điều 11 của thông tư 19/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 12/11/2019 về Ban hành Quy chế học BDTX

+ Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch riêng cho tổ thực hiện (lưu ở tổ)

+ Trường xây dựng kế hoạch học BDTX của trường gửi về PGD theo dõi và lưu ở Văn phòng.
- Thực hiện chương trình tập huấn giáo dục phổ thông năm 2018 với những Mođun tiếp theo
- Lịch học nâng chuẩn nghề nghiệp của GV, CBQL thực hiện theo hướng dẫn của ngành.

- Lịch quy hoạch lộ trình tham gia bồi dưỡng chính trị và quản lý giáo dục; thực hiện đề án học ngoại ngữ, tin học,… thực hiện theo hướng dẫn của ngành.

 

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác Website trường, hộp thư điện tử dung chung và cá nhân.
- Giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học qua internet,  thể hiện kết quả thông qua báo cáo hằng tháng, học kỳ. (có lịch hoạt động kèm theo)

- Các cá nhân đều có Gmail cá nhân (hộp thư điện tử) để trao đổi và thông tin liên lạc.

- Sử dụng Gmail công vụ chung phục vụ cho các hoạt động giáo dục, thông tin liên lạc: Gmail liên lạc giữa giáo viên  với  các Bộ phận và Ban Giám hiệu; 01 nhóm Zalo chung của trường, 01 nhóm Zalo- LMS.

- Có 01 Website: thcsphai-phongdien.thuathienhue.edu.vn hoạt động và phối hợp thực hiện các kế hoạch giáo dục của nhà trường.

- Tổ có Gmail tổ để phục vụ cho các hoạt động chung của tổ, liên lạc giữa tổ trưởng với giáo viên trong tổ với nhau trong hoạt động chuyên môn.
5. Các chỉ tiêu và Phong trào thi đua 2021-2022
5.1. Các chỉ tiêu: 

1. Xếp loại học sinh: Hạnh kiểm tốt, khá trên 96%; Học lực giỏi trên 26%.

2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS trên 99%. Duy trì học sinh giỏi cấp huyện và phấn đấu có học sinh đạt giải cấp tỉnh và cao hơn

3. Tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 1,0%.

4. Tiếp tục công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3

5. Đầu tư xây dựng, đề nghị các cấp có thẩm quyền kiểm tra công nhận lại trường đạt kiểm định chất lượng

6. Xây dựng để được công nhận lại thư viện đạt chuẩn.

          7. Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày: 50% (Khối 7 và khối 9)

8. Tỷ lệ học sinh THCS lớp 8 tham gia học nghề phổ thông 100%

5.2 Phong trào thi đua giáo viên-cán bộ nhân viên nhà trường
- Tập thể thi đua năm 2021-2022: 

Nhà trường: Tập thể lao động tiên tiến

Các tổ chuyên môn & tổ Văn phòng; Tập thể lao động tiên tiến trở lên

- Cá nhân đăng ký : 07/27 chiến sĩ thi đua cơ sở- 
- Cá nhân đăng ký :  20/27 lao động tiên tiến.

- Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường 2020-2021: 20/20 (Toàn thể giáo viên trực tiếp đứng lớp)
- Tham gia Sáng kiến kinh nghiệm: 05/27 cá nhân đăng ký CSTĐ cơ sở: (Có Danh sách kẻm theo)
5.3 Phong trào thi đua của học sinh
- Tham gia 100% các hoạt động của câu lạc bộ.

- Phong trào thể dục thể thao, hội khỏe Phù Đổng cấp trường, huyện, tỉnh: phân công thầy Nguyễn Xuân Trung tổ chức, xây dựng và phối hợp với Tổng phụ trách (thầy Nguyễn Đăng Sung) thực hiện các phong trào do ngành và liên ngành tổ chức. Đảm bảo tham gia đầy đủ các nội dung theo yêu của cuộc thi. Chỉ tiêu có giải ở các cuộc thi.

- Tham gia 100% các cuộc thi do ngành và Hội đồng Đội tổ chức ở các cấp. (thầy Nguyễn Đăng Sung phụ trách chung)

- Tham gia 100% các phong trào hè 2022 do ngành và các cấp tổ chức.

5.3 Chỉ tiêu chất lượng bộ môn và hai mặt giáo dục:
- Chất lượng  bộ môn:

	Môn
	Giỏi %
	Khá %
	T.Bình %
	Yếu, kém %

	Toán
	25,4
	23,5
	45,0
	6,0

	Vật lý
	17,9
	33,2
	45,9
	3,0

	Hóa học
	24.,0
	33,8
	40,4
	1,8

	Sinh học
	25,8
	33,0
	40,4
	0,9

	KHTN 6
	24,2
	33,9
	40,3
	1,6

	Tin học
	27,1
	42,0
	30,9
	

	Công nghệ
	28,3
	37,4
	34,3
	

	Thể dục
	100% loại Đạt

	Âm Nhạc
	100 %loại Đạt

	Mỹ thuật
	100% loại Đạt

	GDNT 6
	100% loại Đạt

	Tiếng Anh
	24,9
	23,5
	46,5
	5,1

	GDCD
	27.9
	40.4
	31.7
	

	Ngữ văn
	20,1
	36,7
	41,9
	1,3

	Lịch sử
	24,0
	34,5
	41,5
	

	Địa lý
	24,0
	31,9
	44,1
	

	Lịch sử & Địa lý 6
	21,0
	35,5
	43,5
	

	GDĐP 6
	16,1
	40,4
	43,5
	


- Chất lượng hai mặt giáo dục:
* Chất lượng  giáo dục hạnh kiểm:

a/ Yêu cầu:


- Giáo dục cho học sinh thực hiện các yêu cầu về hạnh kiểm của người học sinh, thực hiện nhiệm vụ học sinh quy định tại điều lệ trường trung học và chủ đề năm học.


- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng đời sống văn hoá trường học. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh.

b/ Chỉ tiêu: 
	Khối
	Số lượng
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6
	62
	57
	91.9
	5
	8.1
	
	
	
	

	7
	54
	49
	90.7
	5
	9.3
	
	
	
	

	8
	67
	62
	92.5
	5
	7.5
	
	
	
	

	9
	46
	42
	91.3
	4
	8.7
	
	
	
	

	Cộng
	229
	210
	91.7
	19
	8.3
	
	
	
	


c/ Biện  pháp:


- Giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chủ đề năm học, học tập điều lệ nhà trường, nội quy học sinh, quy ước bảo vệ cơ sở vật chất, quy ước xây dựng cơ quan văn hoá, trường học thân thiện học sinh tích cực. 


- Chỉ đạo dạy tốt môn GDCD, tiết HĐNGLL, tổ chức thi tìm hiểu về truyền thống cách mạng và di tích lịch sử địa phương, về an toàn giao thông.


- Đẩy mạnh hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong, chi hội chữ thập đỏ trong nhà trường, câu lạc bộ xanh. Phát động phong trào "Nói lời hay, làm việc tốt", phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hoá, văn minh để giáo dục cho học sinh thực hiện tốt kỹ năng sống và kỹ năng giao tiếp.


 - Tăng cường nêu gương học tập "Người tốt, việc tốt" giải quyết kịp thời những học sinh vi phạm nội quy nhà trường.


- Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên môn GDCD nhận xét, xếp loại hạnh kiểm học sinh cuối học kỳ, cuối năm học. Phối hợp tốt giữa nhà trường, gia đình, xã hội để giáo dục học sinh.

* Chất lượng giáo dục học lực:

a/ Yêu cầu: 


- Nâng cao chất lượng dạy học là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường.


- Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm đẩy mạnh chất lượng học sinh giỏi cao hơn so với năm học trước, phấn đấu có nhiều học sinh giỏi các cấp


- Tổ chức dạy bồi dưỡng, bỗ trợ kiến thức, dạy học 02buổi/ngày cho học sinh khối 6, 7 để giúp học sinh nắm vững những kiến thức đã học, có độ bền kiến thức, có kỹ năng vận dụng thành thạo những kiến thức đã được học vào cuộc sống.


- Tiếp tục có những giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng các môn có tỷ lệ học sinh yếu cao và khắc phục tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp.

b/ Chỉ tiêu: 
	Khối
	Số lượng
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6
	62
	16
	25.8
	32
	51.6
	12
	19.4
	2
	3.2

	7
	54
	14
	25.9
	26
	48.2
	14
	25.9
	
	

	8
	67
	17
	25.4
	31
	46.3
	19
	28.4
	
	

	9
	46
	11
	23.9
	21
	45.7
	14
	30.4
	
	

	Cộng
	229
	58
	25.3
	110
	48.0
	59
	25.8
	2
	0.9


· Chỉ tiêu về học sinh giỏi:


+ Tập  thể:  Phấn đấu tốp giữa toàn đoàn cấp Huyện



+ Cá nhân: Phấn đấu cấp Huyện: 20-25 giải; cấp Tỉnh: 3-5 giải

 6/ Chuẩn bị các điều kiện đón các đoàn thanh, kiểm tra của ngành:


- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học

- Kiểm tra chuyên đề



- Kiểm tra việc thực hiện dạy 02 buổi/ngày



- Kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch cải tiến theo từng chỉ số, tiêu chí; tiếp tục bổ sung minh chứng, chủ động chuẩn bị hồ sơ, báo cáo cho chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục tiếp theo.


- Kiểm tra công tác công nhận lại thư viện đạt chuẩn



- Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở.



- Kiểm tra, đánh giá công tác mua sắm, bảo quản, sử dụng các thiết bị và đồ dùng dạy học.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1) Công tác tổ chức:
 - Hiệu trưởng thành lập các Ban chỉ đạo khi tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục theo quy định.

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động giáo dục trong toàn thể cán bộ-giáo viên-nhân viên trong các phiên họp Hội đồng sư phạm, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cá nhân, bộ phận phụ trách tổ chức thực hiện.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch, đảm bảo thực hiện các hoạt động đúng tiến độ, có hiệu quả.

- Sau mỗi học kì, nhà trường tổ chức họp rút kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung kế hoạch, nội dung và công tác tổ chức.

- Thực hiện công khai tất cả các hoạt động của nhà trường trong quá trình tổ chức thực hiện để nhận được sự phối hợp tốt từ phụ huynh học sinh và các ban ngành đoàn thể xã hội nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường.

- Phát huy vai trò của tổ trưởng chuyên môn, phụ trách các bộ phận trong việc tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá các hoạt động.

2) Công tác kiểm tra:
- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo, đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn theo kế hoạch giáo dục.

- Phân công Phó Hiệu trưởng, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy kiểm tra lịch báo giảng, sổ đầu bài hằng tuần, Phó Hiệu trưởng cùng các Tổ trưởng chuyên môn, Tổ Phó chuyên môn kiểm tra chuẩn bị kế hoạch bài dạy (giáo án), kiểm tra nội dung và phương pháp giảng dạy của giáo viên thông qua dự giờ tiết dạy, các tiết thao giảng, chuyên đề, ….

- Phân công Phó Hiệu trưởng thường xuyên kiểm tra sinh hoạt của tổ nhóm chuyên môn thông qua việc tham dự các buổi sinh hoạt của tổ, kiểm duyệt biên bản họp tổ nhóm hoặc kế hoạch thực hiện công tác hằng tuần.

- Kiểm tra trường xuyên việc sử dụng thiết bị dạy học, sử dụng phòng học bộ môn, ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các phương tiện hiện đại trong dạy học thông qua báo cáo và sổ theo dõi của bộ phận thiết bị.

- Kiểm tra việc thực hiện hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT và các hướng dẫn của Sở GDĐT, Phòng GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện các loại sổ trong nhà trường.

- Ban Giám hiệu tổ chức kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên 02 lần/năm ( vào tháng 01 và tháng 05), kiểm tra hồ sơ của tổ/ nhóm chuyên môn ít nhất 1 lần/học kỳ ( vào tháng 01 và tháng 05).

- Tổ trưởng tổ chức kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên 04 lần/năm học.(Học kì 1: vào tháng 11,01 và Học kì 2: vào tháng 03, 05); tổ/nhóm trưởng chuyên môn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bài dạy(giáo án) vào tuẩn thứ 03 của mỗi tháng (09 lần).

- Kiểm tra đột xuất và kiểm tra chuyên ngành khi có yêu cầu.

3) Chế độ thông tin, báo cáo:
 - Thiết lập đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo đúng qui định. Sử dụng, lưu trữ và bảo quản tốt.

- Các tổ/ nhóm chuyên môn thông tin kịp thời những khó khăn hoặc nhiệm vụ phát sinh về ban giám hiệu.

- Theo dõi, thống kê, tổng hợp và báo cáo kịp thời các mặt hoạt động của nhà trường cho Hiệu trưởng và cấp trên.

- Giáo viên báo cáo tháng cho Tổ trưởng trước phiên họp chuyên môn lần 2 là 01 ngày.

- Tổ trưởng báo cáo cho Phó Hiệu trưởng sau họp chuyên môn lần 2 là 1 ngày (tính số liệu đến trọn tháng, trừ số liệu nghỉ phép và dạy bù)

- Giáo viên bộ môn lên kế hoạch dạy học (báo giảng) trước 1 tuần giảng dạy, điểm danh hàng tuần trên hệ thống cổng thông tin điện tử. Ghi đầy đủ các nội dung trong sổ đầu bài vào cuối mỗi tiết dạy.

- Giáo viên bộ môn nộp 02 bộ đề kiểm tra giữa kỳ ở mỗi học kỳ (bao gồm đề, đáp án, ma trận, ngân hàng câu hỏi) chậm nhất trước 01 tuần theo kế hoạch kiểm tra ở từng môn đã thống nhất. (trước 07 ngày khi kiểm tra)

- Nhập điểm kiểm tra giữa kỳ ở mỗi học kỳ trên hệ thống vnEdu.vn sau 01 tuần đã kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra ở từng môn đã thống nhất.

- Thời gian nộp đề kiểm tra cuối kỳ ở mỗi học kỳ và tổ chức coi, chấm kiểm tra, lên điểm theo hướng dẫn của Sở và Phòng GD&ĐT.

- Giáo viên cập nhật điểm kiểm tra thường xuyên trên hệ thống cổng thông tin điện tử: Điểm miệng cập nhật hàng tuần, điểm 15 phút và kiểm tra đánh giá giữa kì sau khi làm bài 1 tuần.

- Tất cả CBGVNV trường phải thực hiện báo cáo những nội dung khác hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban giám hiệu, của đoàn kiểm tra các ngành có liên quan.
4) Những kiến nghi, đề xuât:

1- Đối với địa phương và ban đại diện cha mẹ học sinh:
Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, để tạo điều kiện cho nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng trường học thân thiện xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. 

Nâng cấp, lát gạch sân trường. Tiếp tục nâng cấp sân trường

Phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục học sinh

2- Đối với Phòng GD&ĐT:
Đầu tư cho nhà trường các bộ thiết bị đồng bộ, sách tham khảo, tủ kệ, bàn đọc ở phòng thư viện để trường có điều kiện xây dựng thư viện tiên tiến, xây dựng các phòng học bộ môn đạt chuẩn

Đầu tư cho nhà trường 01 phòng âm nhạc, 02 tivi 50incher smart TV, 02 máy tính xách tay, 10 bộ máy tính để phục vụ dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới công tác quản lý.

3- Đối với Huyện:
Đầu tư kinh phí nâng cấp 07 các phòng học cấp 4 (Thay ngói, đóng La phong, quét vôi, lát nền, tăng cường điện sáng, quạt mát),

Đầu tư kinh phí xây dựng các phòng học bộ môn đạt chuẩn, khu hiệu bộ và nhà thi đấu đa năng.
*Trên đây là kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2021-2022 của Trường Trung học cơ sở Phong Hải. Kế hoạch có thể được bổ sung tùy theo tình hình thực tế của nhà trường./.
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